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-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Hồ Thị Sương 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Huỳnh Thi ̣My ̃Trang 

Bà Vũ Thi ̣Đươṃ 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Ngô Thi ̣Châu Loan – Thư ký Tòa án 
nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc tham gia phiên tòa: 
Ông Phan Quang Hùng - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ L số 179/2021/TLST -HS ngày 
24 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 06/2022/QĐXXST-

HS ngày 13 tháng 01 năm 2022; Quyết điṇh hoañ phiên tòa số 06/2022/HSST-QĐ 

ngày 24/01/2022; Quyết điṇh hoañ phiên tòa số 11/2022/HSST-QĐ ngày 
22/02/2022 và Quyết điṇh hoañ phiên tòa số 13/2022/HSST-QĐ ngày 08/3/2022 
đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Thanh A (Tên gọi khác: Ph); Giới tính: Nam; Sinh năm 1974 tại 

Đồng Tháp. Nơi cư trú: ấp M, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Làm 

rẫy; Trình độ học vấn: taị phiên tòa bi ̣cáo xác điṇh trình đô ̣hoc̣ vấn của bi ̣cáo là 

6/12. Quốc tịch:  Việt Nam; Dân Tộc:  Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa. Con ông 
Nguyễn Văn T, sinh năm 1944 và bà Phan Thị S, sinh năm 1946. Vợ: Nguyễn Thị 

Ph (đã chết). Con: Có 03 người, lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 2008. 

Anh, chị, em ruột: có 05 người, bị can là con thứ hai trong gia đình. Tiền án, tiền 
sự: Không. 

2. Nguyễn Văn L (Tên gọi khác: Không); Giới tính: Nam; Sinh năm 1959 
tại Campuchia. Nơi cư trú: ấp H, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: 

Khoan giếng; Trình độ học vấn: Không biết chữ. Quốc tịch: Việt Nam; Dân Tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa. Con ông Nguyễn Hoàng S1 (đã chết) và bà Lữ Ng A 

(đã chết). Vợ: Nguyễn Thị Pha L1, sinh năm 1968. Con: Có 01 người con, sinh 
năm 1987. Anh, chị, em ruột: bị can là con duy nhất trong gia đình. Tiền án, tiền 
sự: Không. 
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Ngày 30/6/2021, các bi ̣ cáo bị tạm giữ, đến ngày 03/7/2021 bị Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc khởi tố bị can, áp dụng biện pháp 
ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. 

(Các bi ̣cáo có măṭ taị phiên tòa) 

- Người có quyền L2 và nghĩa vụ liên quan:  

1. Nguyễn Việt H, sinh năm: 1987 (Vắng mặt) 

Nơi cư trú: ấp H, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai. 

2. Mai Huỳnh Phú Tr, sinh năm: 1979 (Vắng mặt)  

Nơi cư trú: ấp H, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai. 

3. Nguyễn Thị B1, sinh năm: 1952 (Vắng mặt) 

Nơi cư trú: ấp H, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai. 

4. Nguyễn Văn L2, sinh năm: 1987 (Vắng mặt) 

Nơi cư trú: ấp H, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai. 

5. Nguyễn Thị Bích Ng, sinh năm: 1982 (Vắng mặt) 

Nơi cư trú: ấp H, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 01 giờ 00 phút, ngày 30/6/2021, Công an huyện Xuân Lộc phối 

hợp với Công an xã Xuân Hưng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thanh A, 

Nguyễn Văn L, Nguyễn Việt H, Mai Huỳnh Phú Tr đang thực hiện hành vi đánh 

bạc trái phép dưới hình thức “Cá độ bóng đá” thắng thua bằng tiền tại quán cà 
phê của bà Nguyễn Thị B1 thuộc ấp 2, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh 
Đồng Nai.  

 Quá trình điều tra xác định: Do biết giải vô địch bóng đá Châu Âu 2021 sẽ 

diễn ra từ tháng 6/2021 nên Nguyễn Thanh A đã nảy sinh ý định làm cái ghi cá 

độ bóng đá cho những người chơi tại huyện Xuân Lộc để hưởng tiền hoa hồng. 
Để thực hiện ý định, A gặp Phạm Quốc Bảo Ng1, sinh năm 1979, trú tại ấp 2, xã 

Xuân H, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để thỏa thuận về việc A sẽ đứng ra ghi 

độ bóng đá  cho những người chơi cá độ rồi giao phơ độ cho Ng1 để hưởng tiền 

hoa hồng thì Ng1 đồng ý. Ng1 giao cho A tài khoản “Nc7026c3003”, mật khẩu: 
“Pppp1234” có số điểm trong tài khoản là 4.000 điểm tương đương 160.000.000 

đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng) trên trang mạng cá độ bóng đá 

“bong88.com” và cho A được hưởng hoa hồng 15.000 đồng/1.000.000 đồng nạp 
vào tài khoản. Từ ngày 12/6/2021, Nguyễn Thanh A sử dụng 01(một) máy tính 

bảng hiệu Galaxy Tab A để đăng nhập tài khoản “Nc7026c3003” trên trang mạng 

bóng đá “bong88.com” để làm cái cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với những 

người chơi cá độ. Trước mỗi trận đấu, A sử dụng điện thoại di động hiệu Nokia 
110, màu xanh gắn sim số 0973824611 để nhắn tin thông báo tỷ lệ kèo, tỷ lệ 

thắng thua cho người chơi, nếu người chơi tham gia cá độ bóng đá thì nhắn lại 

kèo mình đánh kèm theo số tiền cá cược, nếu A đồng ý thì gửi tin nhắn xác nhận 

“ok” hoặc gặp trực tiếp tại quán cà phê của bà Nguyễn Thị B1. A nhận đặt cược 
các loại kèo trên, kèo dưới, tài xỉu, “đá tang” của từng hiệp và cả trận. Sau khi 
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nhận kèo thì A lưu tin nhắn trong điện thoại, còn nếu người chơi trực tiếp gặp A 
để cá cược thì A tự nhớ. Số tiền người chơi cá độ A đều quy đổi thành điểm 

(40.000 đồng/01 điểm) và nhập điểm vào tài khoản trên trang mạng bóng đá của 

Ng1 giao cho A. Đến sáng ngày hôm sau hoặc sau khi các trận bóng đá có kết quả 
thắng thua thì A và người chơi sẽ thanh toán tiền thắng thua với nhau. Còn Ng1 sẽ 

trực tiếp tính tiền thắng thua và tiền hoa hồng trên trang bóng đá đã giao cho A 

và nhắn tin thông báo cho A biết để tính tiền thắng thua với A vào sáng thứ 2 
hằng tuần. 

 Một số ký tự Nguyễn Thanh A thể hiện trong tin nhắn điện thoại dùng để cá 

độ bóng đá như sau: Kèo ra số tiền thắng thua trong trận bóng đá là ăn lựa, có 
nghĩa người nào đặt 10, nếu thắng độ thì sẽ ăn được 9. Đội bóng nào mạnh hơn 

chấp đội bóng yếu hơn thì gọi là kèo trên, đội nào được chấp thì gọi kèo dưới. 

Chấp ¼ có nghĩa là đồng nửa trái banh, nếu trận bóng đá kết thúc với tỷ số hòa, 

thì người nào bắt kèo dưới sẽ thắng được một nửa số tiền theo tỷ lệ thắng cược, 
người nào bắt kèo trên sẽ thua một nửa số tiền đã bỏ ra để đặt cược. Chấp ½ là 

chấp một nửa trái banh, nghĩa là nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa hoặc đội nằm 

ở kèo dưới thắng thì người nào bắt kèo dưới sẽ thắng cược, nếu đội kèo trên thắng 
thì người nào bắt kèo trên sẽ thắng cược. Chấp ¾ là chấp nửa một trái banh, nếu 

đội kèo trên thắng với tỷ số 1-0 thì người nào bắt kèo dưới sẽ thua một nửa số tiền 

đã đặt cược. Ký hiệu “c” gọi là “chai” (01 chai = 1.000.000 đồng), ký hiệu “x” là 

xị (01 xị = 100.000 đồng), tiền “lai” là tiền hoa hồng được hưởng sau khi giữ lại 
các kèo người chơi đặt cược đối lập nhau, tiền “cỏ” là tiền hoa hồng mà Ng1 cho 
A hưởng khi nhận tài khoản. 

 Vào khoảng 22 giờ 00 phút ngày 29/6/2021, trước khi diễn ra trận bóng đá 

giữa hai đội tuyển Anh và Đức trong khuôn khổ vòng 1/8 giải vô địch bóng đá 

châu Âu, A đến quán cà phê của bà B1 để xem bóng đá và ghi cá độ bóng đá cho 
Nguyễn Văn L, Nguyễn Việt H, Mai Huỳnh Phú Tr và đối tượng tên Cành (chưa 

xác định nhân thân, lai lịch) với tỷ lệ cá cược như sau: cả trận đội tuyển Anh 

chấp đồng nửa (0-0.5), tài xỉu 2.1/4 trái (2-2,5), hiệp hai Anh và Đức đá đồng 

(Anh chấp tiền thắng 70%) với tổng số tiền là 18.500.000 đồng. Khi A đang 
chung tiền thắng thua cho Nguyễn Văn L, Nguyễn Việt H, Mai Huỳnh Phú Tr thì 
bị lực lượng Công an bắt quả tang như đã nêu trên. 

 Quá trình điều tra chứng minh vào ngày 29/6/2021 cho đến khi bị bắt quả 

tang, Nguyễn Thanh A đã ghi cá cược bóng đá giữa hai đội tuyển Anh và Đức 

diễn ra lúc 23 giờ 30 phút ngày 29/6/2021 cho 04 người chơi với số tiền cá cược, 
đã có kết quả thắng thua như sau: 

- Nguyễn Thanh A khai nhận: Trong trận bóng đá giữa đội tuyển Anh và 
Đức, A đã ghi cá độ bóng đá cho Nguyễn Văn L bắt kèo đội tuyển Anh thắng số 

tiền 5.000.000 đồng; Nguyễn Việt H bắt “xỉu” cả trận số tiền 1.500.000 đồng, 

“xỉu” hiệp 2 số tiền 500.000 đồng; đá “tang tài” hiệp 2 số tiền 1.000.000 đồng; 

Mai Huỳnh Phú Tr bắt kèo “tài” cả trận số tiền 500.000 đồng; đối tượng Cành bắt 
kèo đội tuyển Anh thắng hiệp 2 số tiền 10.000.000 đồng. Trận bóng đá kết thúc 

với kết quả đội tuyển Anh thắng đội tuyển Đức tỷ số 2-0. Sau khi tính kết quả 

thắng thua với những người cá độ nêu trên, tổng số tiền A tham gia cá độ trong 
trận bóng đá trên là 30.000.000 đồng.  
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 - Nguyễn Văn L khai nhận: Vào khoảng 23 giờ 00 phút ngày 29/6/2021, L 
đến quán nước của bà B1 xem đá bóng giữa đội tuyển Anh đá và đội tuyển Đức, 

do biết A nhận đặt cược cá độ bóng đá nên L gặp A để đặt kèo bắt độ đội tuyển 

Anh thắng 5.000.000 đồng với A (cả trận đội tuyển Anh chấp đội tuyển Đức 
đồng nửa (0-0.5). Trận bóng đá kết thúc với kết quả đội tuyển Anh thắng đội 

tuyển Đức tỷ số 2-0 nên L thắng số tiền 4.500.000 đồng (tỷ lệ đặt 10 ăn 9). Số 

tiền L dùng để đánh bạc và thắng bạc trong trận này là 9.500.000 đồng. Khi A 
đang trả tiền thua độ cho L thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. 

 - Nguyễn Việt H khai nhận: Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 29/6/2021, 

H đến quán nước của bà B1 xem đá bóng giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đức, 
do biết A có nhận đặt cược cá độ bóng đá nên H gặp A để đặt kèo bắt kèo “xỉu” 

tỷ lệ “tài xỉu” 2.1/4 trái (2-2,5) cả trận số tiền 1.500.000 đồng, ăn nửa tiền (H 

thắng số tiền 675.000 đồng), bắt kèo “xỉu” hiệp 2 số tiền 500.000 đồng, tỷ lệ 

“xỉu” thua 80%, tài ăn đủ (H thua số tiền 400.000 đồng); bắt kèo đá “tang tài” 
hiệp 2 số tiền 1.000.000 đồng, tỷ lệ “tài” thua 67,5%, ăn đủ, “xỉu” ăn 40%, thua 

đủ (H thua số tiền 675.000 đồng). Tổng số tiền H đặt cược là 3.000.000 đồng, trận 

bóng đá kết thúc với kết quả đội tuyển Anh thắng đội tuyển Đức tỷ số 2-0 nên H 
thua A số tiền 400.000 đồng nH chưa trả tiền thua cá độ cho A thì bị lực lượng 

Công an bắt quả tang. Số tiền H dùng để đánh bạc trong trận này là 3.000.000 
đồng. 

 - Mai Huỳnh Phú Tr khai nhận: Vào khoảng 23 giờ 00 phút ngày 

29/6/2021, Tr đến quán nước của bà B1 xem đá bóng giữa đội tuyển Anh và đội 

tuyển Đức, do biết A có nhận đặt cược cá độ bóng đá nên Tr gặp A để đặt kèo bắt 
“tài” cả trận số tiền 500.000 đồng, tỷ lệ “tài xỉu” 2.1/4 trái (2-2,5), thua nửa tiền. 

Trận bóng đá kết thúc với kết quả đội tuyển Anh thắng đội tuyển Đức tỷ số 2-0 

nên Tr thua số tiền 250.000 đồng, đã trả tiền thua độ cho A trước khi bị lực 
lượng Công an bắt quả tang. Số tiền Tr dùng để đánh bạc trong trận này là 
500.000 đồng. 

 - Nguyễn Thanh A khai nhận, vào khoảng 0 giờ 30 ngày 30/6/2021 khi 

hiệp 2 của trận bóng đá giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đức đang diễn ra thì 

đối tượng Cành (không rõ nhân thân lai lịch) sử dụng số điện thoại 0932.782.611 

gọi đến số điện thoại 0973.824.611 của A để đặt kèo đá đồng đội tuyển Anh 
thắng số tiền 10.000.000 đồng, tỷ lệ 10 ăn 7. Trận bóng đá kết thúc với kết quả 

đội tuyển Anh thắng đội tuyển Đức tỷ số 2-0 nên Cành thắng số tiền 7.000.000 

đồng. Số tiền  đối tượng Cành dùng để đánh bạc và thắng bạc trong trận này là 
17.000.000 đồng. A chưa trả số tiền 7.000.000 đồng thắng cược cho Cành và 
Cành chưa đưa số tiền 10.000.000 đồng đánh bạc cho A. 

Ngoài trận bóng đá giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đức ngày 29/6/2021, 

Nguyễn Thanh A còn khai nhận: Từ ngày 12/6/2021, A đã ghi cá độ bóng đá cho 

người chơi nhiều trận bóng đá thuộc giải vô địch Châu Âu 2021, đã giao phơ cá 

độ cho Phạm Quốc Bảo Ng1 02 lần, thu L2 số tiền 500.000 đồng. Quá trình điều 
tra không xác định được số trận, số tiền và những người A đã ghi cá cược do A đã 

xóa hết tin nhắn liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và tài khoản cá độ bóng 

đá Ng1 giao cho A đã bị khóa nên không có căn cứ để xử L đối với những lần 
đánh bạc nêu trên.  
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(Biên bản bắt người phạm tội quả tang bút lục số 40-43; 

Biên bản đối chất bút lục số 51-54; 

Lời khai của bị can Nguyễn Văn L bút lục số 83-90; 

Lời khai của bị can Nguyễn Thanh A bút lục số 92-105; 137-140; 

Lời khai của người có quyền L2 và nghĩa vụ liên quan bút lục số 57-58; 61-
63; 73-75; 77-81; 115-116). 

* Vật chứng, xử lý vâṭ chứng và trách nhiệm dân sự: 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 110 màu xanh gắn sim số 

0973.824.611; 01(một) máy tính bảng hiệu Galaxy Tab A; Số tiền 1.380.000 
đồng thu giữ của Nguyễn Thanh A; 

 - 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S9; 01 (một) xe 
mô tô biển số 60B5-242.51; Số tiền 4.500.000 đồng thu giữ trên tay của Nguyễn 

Văn L khi bắt quả tang; Sồ tiền 21.200.000 đồng thu giữ trên người của Nguyễn 
Văn L; 

 - 01 (một) xe mô tô biển số 56B2-0331; Số tiền 19.750.000 đồng thu giữ 
của Nguyễn Việt H; 

 - 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Vivo V2026; Số tiền 6.400.000 
đồng thu giữ của Mai Huỳnh Phú Tr; 

 - 01 (một) máy tính bảng hiệu Apple Mini 1 và 01 (một) roi điện thu giữ 
của chị Nguyễn Thị Bích Ng;  

(Bút lục số 40-45) 

* Xử L vật chứng và trách nhiệm dân sự: 

- Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S9; Số 
tiền 25.700.000 đồng thu giữ của Nguyễn Văn L. Quá trình điều tra xác định, 

trong số tiền 25.700.000 đồng có 9.500.000 đồng là tiền L sử dụng để đánh bạc 

và thu L2 bất chính từ hành vi đánh bạc. Còn số tiền 16.200.000 đồng và 01 

(một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S9 là tài sản của Nguyễn 
Văn L, không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Xuân Lộc đã ra Quyết định xử L vật chứng, trả lại các tài sản 
trên cho Nguyễn Văn L. Nhận lại tài sản, L không có yêu cầu về dân sự. 

- 01 (một) xe mô tô biển số 56B2-0331; Số tiền 19.750.000 đồng thu giữ 

của Nguyễn Việt H. Quá trình điều tra xác định, trong số tiền 19.750.000 đồng 
có 3.000.000 đồng là tiền H sử dụng để đánh bạc. Còn số tiền 16.750.000 đồng 

và 01 (một) xe mô tô biển số 56B2-0331 là tài sản của Nguyễn Việt H, không 

liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Xuân Lộc đã ra Quyết định xử L vật chứng, trả lại các tài sản trên cho Nguyễn 
Việt H. Nhận lại tài sản, H không có yêu cầu về dân sự. 

- Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Vivo V2026; Số tiền 
6.400.000 đồng thu giữ của Mai Huỳnh Phú Tr. Quá trình điều tra xác định, 

trong số tiền 6.400.000 đồng có 250.000 đồng là tiền Tr sử dụng để đánh bạc. 

Còn số tiền 6.150.000 đồng và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 
V2026 là tài sản của Mai Huỳnh Phú Tr, không liên quan đến hành vi phạm tội 

nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã ra Quyết định xử L 
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vật chứng, trả lại các tài sản trên cho Mai Huỳnh Phú Tr. Nhận lại tài sản, Tr  
không có yêu cầu về dân sự. 

- Đối với 01 (một) máy tính bảng hiệu Apple Mini 1 thu giữ của chị 
Nguyễn Thị Bích Ng. Quá trình điều tra xác định, 01 (một) máy tính bảng hiệu 

Apple Mini 1 là tài sản của chị Nguyễn Thị Bích Ng không liên quan đến hành 

vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã ra Quyết 
định xử L vật chứng, trả lại các tài sản trên cho chị Ng. Nhận lại tài sản, chị Ng 
không có yêu cầu về dân sự. 

- Đối với 01 (một) roi điện thu giữ của chị Nguyễn Thị Bích Ng, quá trình 

điều tra chưa xác định được chủ sở hữu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
huyện Xuân Lộc tách ra, tiếp tục điều tra, đề nghị xử L sau. 

- Đối với 01 (một) xe mô tô biển số 60B5-242.51 thu giữ của Nguyễn Văn 

L. Quá trình điều tra xác định, đây là tài sản sở hữu hợp pháp của anh Nguyễn 

Văn L2, không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an huyện Xuân Lộc đã ra Quyết định xử L vật chứng, trả lại tài sản trên 
cho anh L2. Nhận lại tài sản, anh L2 không có yêu cầu về dân sự. 

- Do quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch của đối tượng 

Cành nên Nguyễn Thanh A phải chịu trách nhiệm giao nộp số tiền 17.000.000 

đồng mà Cành dùng để đánh bạc và thắng bạc và số tiền 500.000 đồng A thu L2 
bất chính từ hành vi đánh bạc. 

(Bút lục 107-114) 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc, Nguyễn Thanh A 

và Nguyễn Văn L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với 
các tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong hồ sơ vụ án. 

Tại Bản cáo trạng số 01/CT-VKSXL ngày 10 tháng 12 năm 2021, Viện 
kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc truy tố bi ̣ cáo Nguyêñ Thanh A và Nguyêñ 
Văn Lý về tội: “Đánh bạc”, theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc phát biểu 
giữ Ng1 quan điểm truy tố theo bản cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 
và Điều 58 của Bộ luật hình sự, tuyên phạt:  

- Bị cáo Nguyêñ Thanh A mức án từ 10 đến 12 tháng tù, phạt bổ sung: 
Phạt tiền 10.000.000 đồng (Mười triêụ đồng); 

- Bị cáo Nguyêñ Văn Lý mức án từ 08 đến 10 tháng tù, phạt bổ sung: Phạt 
tiền 8.000.000 đồng (Tám triêụ đồng); 

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự đề 
nghi ̣Hôị đồng xét xử: 

+ Tic̣h thu sung công: 01 (môṭ) điêṇ thoaị di đôṇg nhañ hiêụ Nokia 110, 
màu xanh gắn sim số 0973.824.611; 

+ 01 (môṭ) máy tính bảng hiêụ Galaxy Tab A; 

+ Số tiền 14.380.000 đồng. 

+ Tuyên buôc̣ Nguyêñ Thanh A giao nôp̣ 14.240.000 đồng tiền sử duṇg để 
đánh bac̣ và giao nôp̣ tiền 500.000 đồng thu lơị bất chính từ hành vi đánh bạc. 

+ Trả laị cho Nguyêñ Viêṭ H số tiền 675.000 đồng. 
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- Ý kiến của các bị cáo tại phiên tòa: Các bị cáo thống nhất với Cáo trạng và 
thừa nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng mô tả.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận toàn 

bộ các hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với nội 

dung bản cáo trạng, biên bản lấy lời khai và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập 

trong hồ sơ vụ án thể hiện:  

Vào lúc 01 giờ 00 phút, ngày 30/6/2021, tại quán cà phê của bà Nguyễn 

Thị B1 thuộc ấp 2, xã Xuân H, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; Công an huyện 

Xuân Lộc phối hợp với Công an xã Xuân H phát hiện, bắt quả tang Nguyễn 

Thanh A, Nguyễn Văn L, Nguyễn Việt H, Mai Huỳnh Phú Tr đang thực hiện 
hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức “Cá độ bóng đá” thắng thua bằng tiền 

trong trận bóng đá giữa đội tuyển Anh và Đức.  

Quá trình điều tra xác định: Từ ngày 12/6/2021 đến khi bị bắt quả tang, A 

nhận tài khoản cá độ do Phạm Quốc Bảo Ng1 giao cho để đứng ra làm cái cá độ 
bóng đá cho những người có nhu cầu cá độ tại quán cà phê của bà Nguyễn Thị B1 

nhiều lần, thu L2 bất chính số tiền 500.000 đồng. Trong trận bóng đá giữa đội 

tuyển Anh và Đức diễn ra lúc 23 giờ 30 phút ngày 29/6/2021, A đã ghi cá độ bóng 

đá cho những người sau: 

+ Nguyễn Văn L bắt kèo đội tuyển Anh thắng số tiền 5.000.000 đồng (L 
thắng số tiền 4.500.000 đồng). Số tiền L dùng để đánh bạc và thắng bạc trong 

trận này là 9.500.000 đồng.  

+ Nguyễn Việt H bắt “xỉu” cả trận số tiền 1.500.000 đồng (H thắng số tiền 

675.000 đồng), “xỉu” hiệp 2 số tiền 500.000 đồng (H thua số tiền 400.000 đồng); 

đá “tang tài” hiệp 2 số tiền 1.000.000 đồng (H thua số tiền 675.000 đồng). Số tiền 

H dùng để đánh bạc và thắng bạc trong trận này là 3.000.000 đồng.  

+ Mai Huỳnh Phú Tr bắt kèo “tài” cả trận số tiền 500.000 đồng (Tr thua số 

tiền 250.000 đồng). Số tiền Tr dùng để đánh bạc trong trận này là 500.000 đồng.  

+ Đối tượng Cành bắt kèo đội tuyển Anh thắng hiệp 2 số tiền 10.000.000 

đồng (Cành thắng số tiền 7.000.000 đồng). Số tiền Cành dùng để đánh bạc và 

thắng bạc trong trận này là 17.000.000 đồng. 

Tổng số tiền A tham gia cá độ trong trận bóng đá trên là 30.000.000 đồng. 

Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận hành vi của bi ̣cáo Nguyễn 
Thanh A và Nguyêñ Văn L đã phạm vào tội: “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 

Điều 321 Bộ luật Hình sự.  

[2] Về tính chất, vai trò hành vi phạm tội:  

- Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xa ̃hôị, trưc̣ tiếp xâm phaṃ đến 

trâṭ tư,̣ tri ̣an taị điạ phương, là Ng1 nhân làm phát sinh nhiều loaị tôị phaṃ khác; 

đồng thời gây thiêṭ haị về kinh tế, ảnh hưởng đến cuôc̣ sống của nhiều gia đình; 
bản thân của các bi ̣ cáo có đủ hiểu biết, nhâṇ thức đươc̣ hành vi đánh bac̣ trái 
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phép dưới hình thức xóc điã đươc̣ thua bằng tiền là hành vi bi ̣Nhà nước nghiêm 
câm nH vâñ cố ý thưc̣ hiêṇ. Vì vâỵ, cần xét xử nghiêm, tương xứng với tính chất, 

mức đô ̣nguy hiểm của hành vi phaṃ tôị do các bi ̣cáo đa ̃gây ra.  

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, bị cáo Nguyêñ Thanh A là người cầm cái 

cho bi ̣cáo Lý và các đối tươṇg khác tham gia đánh bac̣; bi ̣cáo L tham gia là người 

thực hành. Do đó, cần áp dụng mức hình phạt đối với bi ̣cáo A cao hơn bi ̣ cáo L, 

nhằm tương xứng với vai trò, hành vi phạm tội của từng bị cáo.  

[3] Tình tiết tăng nặng, giảm nhe ̣trách nhiệm hình sự và áp dụng hình phạt:  

- Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

- Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn 

khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; các bi ̣cáo phạm tội 

lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; là lao động chính trong gia đình, có 

nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sư.̣ Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy điṇh taị 
điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bô ̣luâṭ hình sư ̣nên đươc̣ xem xét khi lượng hình đối 

với các bị cáo. 

- Các bi ̣ cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu thuộc 
trường hợp ít nghiêm trọng, xét thấy không cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội 

mà giao cho địa phương và gia đình trong việc theo dõi, giám sát để các bị cáo tự 

cải tạo, sửa chữa lỗi lầm trở thành người có ích cho xã hội cũng đủ tính răn đe, 

giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung. Do đó, hội đồng xét xử quyết định áp 
dụng hình phạt chính là hình phaṭ tù nH cho các bi ̣cáo đươc̣ hưởng án treo theo 

quy điṇh taị Điều 65 Bô ̣luâṭ hình sư.̣  

Ngoài hình phạt chính thì cần áp dụng khoản 3 Điều 321, Điều 35 Bộ luật 

hình sự, xử phạt tiền đối với các bị cáo là hình phạt bổ sung.  

[4] Vật chứng, xử L vật chứng và trách nhiệm dân sự:  

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 110 màu xanh gắn sim số 

0973.824.611; 01(một) máy tính bảng hiệu Galaxy Tab A thu giữ của bi ̣cáo A. 
Quá trình điều tra xác điṇh đây là các là tài sản, phương tiêṇ bi ̣cáo A sử duṇg 

vào viêc̣ đánh bac̣ nên cần tic̣h thu sung công.  

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S9; 01 (một) xe 

mô tô biển số 60B5-242.51; Số tiền 4.500.000 đồng thu giữ trên tay của bi ̣ cáo 

Nguyễn Văn L khi bắt quả tang; Sồ tiền 21.200.000 đồng thu giữ trên người của 
bi ̣ cáo L. Quá trình điều tra xác định, trong số tiền 25.700.000 đồng có 

9.500.000 đồng (Chín triêụ năm trăm ngàn đồng) là tiền bi ̣ cáo L sử dụng để 

đánh bạc nên tic̣h thu sung Ngân sách Nhà nước. Còn số tiền 16.200.000 đồng 
và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S9 là tài sản của bi ̣

cáo L, không liên quan đến hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Xuân Lộc đã ra Quyết định xử L vật chứng, trả lại các tài sản trên cho bi ̣

cáo L là phù hơp̣. Nhận lại tài sản, bi ̣ cáo L không có yêu cầu về dân sự nên 

không xem xét.  

Đối với xe mô tô biển số 60B5-242.51, quá trình điều tra xác định, đây là 

tài sản sở hữu hợp pháp của anh Nguyễn Văn L2, không liên quan đến hành vi 

phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã ra Quyết 
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định xử L vật chứng, trả lại tài sản trên cho anh L2 là phù hơp̣. Nhận lại tài sản, 

anh L2 không có yêu cầu về dân sự nên không xem xét. 

- 01 (một) xe mô tô biển số 56B2-0331; Số tiền 19.750.000 đồng thu giữ 

của Nguyễn Việt H. Quá trình điều tra xác định, trong số tiền 19.750.000 đồng 

có 3.000.000 đồng (Ba triêụ đồng) là tiền H sử dụng để đánh bạc nên tic̣h thu 

sung Ngân sách Nhà nước. Còn số tiền 16.750.000 đồng và 01 (một) xe mô tô 
biển số 56B2-0331 là tài sản của anh H, không liên quan đến hành vi phạm tội 

nên trả lại cho anh H. Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện Xuân Lộc đa ̃trả cho anh H xe mô tô trên và số tiền 15.825.000 đồng, 
nên tiếp tuc̣ trả cho anh H số tiền còn laị là 925.000 đồng (Chín trăm hai mươi 

lăm ngàn đồng). 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Vivo V2026; Số tiền 6.400.000 

đồng thu giữ của anh Mai Huỳnh Phú Tr. Quá trình điều tra xác định, trong số 

tiền 6.400.000 đồng có 250.000 đồng (Hai trăm năm mươi ngàn đồng) là tiền Tr 
sử dụng để đánh bạc nên tic̣h thu sung vào Ngân sách Nhà nước. Còn số tiền 

6.150.000 đồng và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Vivo V2026 là tài sản 

của anh Tr, không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an huyện Xuân Lộc đã ra Quyết định xử L vật chứng, trả lại các tài sản 

trên cho anh Tr là phù hơp̣. Nhận lại tài sản, anh Tr  không có yêu cầu về dân sự 

nên không xem xét. 

- 01 (một) máy tính bảng hiệu Apple Mini 1 và 01 (một) roi điện thu giữ 

của chị Nguyễn Thị Bích Ng. Quá trình điều tra xác định, máy tính bảng trên là 
tài sản của chị Ng không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã ra Quyết định xử L vật chứng, trả lại tài 

sản trên cho chị Ng là phù hơp̣. Nhận lại tài sản, chị Ng không có yêu cầu về dân 

sự nên không xem xét. 

Đối với roi điêṇ nêu trên, quá trình điều tra chưa xác định được chủ sở 
hữu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc tách ra, tiếp tục 

điều tra, đề nghị xử L sau là phù hơp̣. 

- Đối với đối tươṇg Cành, qua lời khai của bi ̣cáo A và các tài liêụ, chứng 

cứ khác có taị hồ sơ thể hiêṇ, Cành đăṭ kèo số tiền 10.000.000 đồng cho trâṇ 

bóng đá giữa đôị tuyển Anh và đôị tuyển Đức vào ngày 30/6/2021, tỷ lê ̣10 ăn 7. 
Kết quả Cành thắng số tiền 7.000.000 đồng, nH giữa Cành và A chưa giao nhâṇ 

tiền. Quá trình điều tra chưa xác điṇh đươc̣ nhân thân, lai lic̣h của đối tươṇg 

Cành, do đó, buôc̣ bi ̣cáo Nguyễn Thanh A phải nôp̣ số tiền 7.000.000 đồng (Bảy 

triêụ đồng) mà bi ̣cáo dùng để đánh bac̣.  

- Đối với số tiền 1.380.000 đồng thu giữ trên người của bi ̣ cáo Nguyễn 

Thanh A, qua điều tra xác điṇh trong đó có số tiền 250.000 đồng (Hai trăm năm 

mươi ngàn đồng) do anh Mai Huỳnh Phú Tr thua đô ̣đa ̃trả trước khi bi ̣bắt quả 

tang cho bi ̣cáo A; 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng) là tiền bi ̣cáo A thu lơị 
bất chính từ hành vi đánh bac̣, do đó, cần tic̣h thu sung vào Ngân sách Nhà nước. 

Số tiền còn laị là 630.000 đồng (Sáu trăm ba mươi ngàn đồng) tiếp tuc̣ taṃ giữ 

để bảo đảm viêc̣ thi hành án của bi ̣cáo A. 

[5] - Đối với Phạm Quốc Bảo Ng1 hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương, chưa 

làm việc được nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc tách  
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ra, tiếp tục điều tra, đề nghị xử L sau là phù hơp̣. 

- Đối với lời khai của Nguyễn Thanh A về việc đối tượng Cành có hành vi 
đánh bạc với A trong trận bóng đá giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đức vào ngày 

30/6/2021. Do chưa xác định được nhân thân, lai lịch của Cành nên Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc tách ra, tiếp tục điều tra, đề nghị xử L sau là 

phù hơp̣. 

- Đối với Nguyễn Việt H, Mai Huỳnh Phú Tr đã có hành vi đánh bạc dưới 
hình thức “Cá độ bóng đá” với số tiền sử dụng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng 

nên không đủ cấu thành tội “Đánh bạc”. Quá trình điều tra xác định H và Tr chưa 

có tiền án, tiền sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc ra 
Quyết định xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc” đối với Nguyễn Việt H, 

Mai Huỳnh Phú Tr là phù hơp̣. 

- Đối với Nguyễn Thanh A có hành vi sử dụng quán nước của bà Nguyễn 

Thị B1 làm địa điểm đánh bạc, quá trình điều tra xác định bà B1 không biết việc 

A có hành vi cá độ bóng đá tại quán của mình, không được A hứa, cho hưởng L2 

gì nên không đề nghị xử L là phù hơp̣. 

[6] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Xuân 

Lộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và 
những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[7] Về án phí: Các bi ̣cáo thưc̣ hiêṇ hành vi phaṃ tôị và bi ̣kết án nên phải nôp̣ 

án phí hình sư ̣sơ thẩm theo quy điṇh của pháp luâṭ. 

[8] Đề nghị của Kiểm sát viên phù hợp môṭ phần với nhận định của Hội 

đồng xét xử, nên chấp nhận môṭ phần. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bi ̣ cáo Nguyêñ Thanh A, bi ̣cáo Nguyêñ Văn Lý phạm tội: “Đánh 
bạc”.  

1. Về hình phạt:  

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 
2017):  

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh A: 01 (Một) năm 02 (Hai) tháng tù nH 

cho hưởng án treo; thời gian thử thách 02 (Hai) năm 04 (Bốn) tháng, tính từ ngày 
tuyên án sơ thẩm (ngày 21 tháng 3 năm 2022). 

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để sung 
vào Ngân sách Nhà nước. 
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- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L: 10 (Mười) tháng tù nhưng cho hưởng án 
treo; thời gian thử thách 01 (Môṭ) năm 08 (Tám) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ 
thẩm (ngày 21 tháng 3 năm 2022). 

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để sung vào 
Ngân sách Nhà nước. 

Giao các bị cáo Nguyễn Thanh A, Nguyêñ Văn L cho Ủy ban nhân dân xã 

Xuân H, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai giám sát và giáo dục trong thời gian thử 
thách. 

Trong trường hợp thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 
1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa  vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có 
thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người 

đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản 
án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự. 

2. Về xử L vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật 
tố tụng hình sự: 

+ Tịch thu sung công các tài sản gồm: 01 (môṭ) điêṇ thoaị di đôṇg hiệu 

Nokia 110, màu xanh gắn sim số 0973.824.611 và 01 (môṭ) máy tính bảng hiêụ 
Galaxy Tab A, theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 30/12/2021 của 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc. 

+ Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước: Số tiền 13.500.000 đồng (Mười 

ba triêụ năm trăm ngàn đồng) theo Giấy nôp̣ tiền vào tài khoản ngày 28/12/2021 
taị Kho bac̣ Nhà nước Xuân Lộc (đơn vi ̣nhâṇ tiền: Chi cuc̣ thi hành án dân sư)̣. 

+ Buôc̣ bi ̣cáo Nguyêñ Thanh A phải nôp̣ số tiền 7.000.000 đồng (Bảy triêụ 
đồng) để nôp̣ vào Ngân sách Nhà nước.  

Tiếp tuc̣ taṃ giữ số tiền 630.000 đồng (Sáu trăm ba mươi ngàn đồng) của 

bi ̣ cáo Nguyêñ Thanh A theo Giấy nôp̣ tiền vào tài khoản ngày 28/12/2021 tại 
Kho bac̣ Nhà nước Xuân Lộc (đơn vi ̣nhâṇ tiền: Chi cuc̣ thi hành án dân sư)̣ để 
bảo đảm viêc̣ thi hành án của bi ̣cáo A. 

+ Trả laị số tiền 925.000 đồng (Chín trăm hai mươi lăm ngàn đồng) theo 

Giấy nôp̣ tiền vào tài khoản ngày 28/12/2021 taị Kho bac̣ Nhà nước Xuân Lộc 
(đơn vi ̣nhâṇ tiền: Chi cuc̣ thi hành án dân sư)̣ cho anh Nguyêñ Viêṭ H. 

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị 

Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản L và sử dụng án phí và lệ phí 
Tòa án. 

Buộc các bị cáo Nguyêñ Thanh A, Nguyêñ Văn L mỗi bị cáo phải nộp 
200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 
15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lơị và nghiã vu ̣ liên quan được 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 
bản án được niêm yết. 
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Nơi nhận: 
- TAND Tỉnh Đồng Nai; 
- VKSND Tỉnh Đồng Nai; 
- Sở Tư pháp Tỉnh Đồng Nai; 
- Công an huyện Xuân Lộc; 
- VKSND huyện Xuân Lộc; 

- Chi cục THADS huyện Xuân Lộc; 
- Những người tham gia tố tụng; 
- Hồ sơ thi hành án; 
- Lưu AV, HS; 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Hồ Thị Sương 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


